

Mẫu 6 (NCKHGV.06) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký tham gia đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở 
LÝ LỊCH
KHOA HỌC CÁ NHÂN 
 (Kèm theo thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở)
1. Chủ nhiệm đề tài
1.1. Thông tin cá nhân:
	Họ và tên
	
	Năm sinh
	

	Học vị - Chức danh khoa học
	
	Giới tính
	

	Chức vụ hành chính
	
	CMND
	

	Tên phòng, ban, bộ môn
	

	Tên cơ quan công tác
	Trường Đại học Lạc Hồng

	Địa chỉ cơ quan
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai

	Điện thoại cố định
	
	Di động
	

	Email chính
	
	Email thay thế
	


1.2.  Quá trình đào tạo
	TT
	Thời gian
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành
	Học vị

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


1.3.  Quá trình công tác chuyên môn 
	TT
	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ
	Chức vụ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


1.4. Ngoại ngữ (Nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)
	TT
	Ngoại ngữ
	Đọc
	Viết
	Nghe
	Nói

	1
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.5.  Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu
· 
1.6.  Kết quả nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây:
Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan tài trợ- nghiệm thu
	Thời gian thực hiện
	Vai trò

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Công trình khoa học đã công bố (trong 5 năm gần nhất):
	TT
	Tên tác giả
(ghi đúng thứ tự và in đậm tên chủ nhiệm đề tài )
	Tên công trình khoa học
	Tên Tạp chí-Hội thảo và thông tin xuất bản
	Ghi chú 
(IF,
Quartile, Ranking)

	1.
	Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế

	1.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia

	2.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Bài báo báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia/quốc tế

	3.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)

	4.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Thông tin và các chỉ số Index quốc tế (nếu có) của chủ nhiệm đề tài
H-index (theo số liệu ISI): …		(cập nhật đến ngày nộp đề xuất đề tài)
số lượng trích dẫn (theo số liệu ISI): …	(cập nhật đến ngày nộp đề xuất đề tài)
2. Các thành viên tham gia nghiên cứu (mỗi thành viên chỉ nêu tối đa 3 công trình tiêu biểu trong 5 năm gần nhất):
	Stt
	Tên tác giả
 (ghi đúng thứ tự và in đậm tên thành viên đề tài )
	Tên công trình khoa học
	Tên Tạp chí-Hội thảo và thông tin xuất bản
	Ghi chú 
(IF,
Quartile, Ranking)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     
   Tôi cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
                                                                                                   Ngày       tháng       năm
	
	Chủ nhiệm đề tài 
                               (ký, họ và tên)





1

